
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TIẾNG ANH B1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI 

NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM 

PHÒNG THI SỐ: 01  

 

Địa điểm: 204 – A6        Bản niêm yết 

 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1.  1 
Nguyễn Thành Tuấn Anh Nam 05.09.1991 Hải Phòng 

 

2.  2 
Đậu Ngọc  Bình Nam 24.11.1983 Nghệ An 

 

3.  3 
Cao Hùng Cường Nam 23.11.1983 Nam Định 

 

4.  4 
Đào Mạnh Cường Nam 06.10.1991 Hải Phòng 

 

5.  5 
Trần Viết Cường Nam 20.08.1984 Hải Phòng 

 

6.  6 
Bùi Thị Dung Nữ 13.08.1986 Hải Phòng 

 

7.  7 
Bùi Xuân Duy Nam 16.10.1992 Hải Phòng 

 

8.  8 Nguyễn Trọng Đại Nam 07.07.1978 Hà Nội 
 

9.  9 
Nguyễn Văn Điệp Nam 01.08.1984 Hà Nội 

 

10.  10 
Trần Hương Giang Nữ 12.04.1984 Hải Phòng 

 

11.  11 
Lê Thị Hà Nữ 13.10.1976 Hải Phòng 

 

12.  12 
Nguyễn Hải  Hà Nữ 16.09.1986 Hải Phòng 

 

13.  13 
Vũ Minh Hiếu Nam 05.07.1987 Hải Phòng 

 

14.  14 
Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 03.05.1984 Hải Phòng 

 

15.  15 Nguyễn Thị Thanh Hoàn Nữ 10.01.1985 Hải Phòng 
 

16.  16 
Lê Thị Thanh Hương Nữ 22.07.1974 Hải Phòng 

 

17.  17 
Bùi Xuân Khải Nam 19.11.1974 Hải Phòng 

 

18.  18 
Phạm Đăng Khoa Nam 16.04.1975 Hải Phòng 

 

19.  19 
Nguyễn Thị Liên Nữ 19.02.1987 Hải Phòng 

 

20.  20 
Lại Đức Linh Nam 12.03.1987 Hải Phòng 

 

                                                                                 

                                                                                     VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH 

 

 
                                                                                                 Đã ký 

 
 

                                                                                                                              PGS.TS. LÊ VĂN HỌC 
 

 



TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TIẾNG ANH B1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI 

NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM 

PHÒNG THI SỐ: 02  

 

Địa điểm: 202 – A6                Bản niêm yết 

 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1.  21 
Nguyễn Đức  Long Nam 25.10.1989 Hải Phòng 

 

2.  22 
Phạm Quang Minh Nam 08.04.1989 Hải Phòng 

 

3.  23 Phạm Thị Ngân Nữ 16.12.1991 Thái Bình 
 

4.  24 Hà Thị  Ngọc Nữ 16.01.1988 Hải Phòng 
 

5.  25 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 04.08.1988 Hà Nội 

 

6.  26 
Nguyễn Đức Tiến Nam 04.12.1991 Hải Phòng 

 

7.  27 
Nguyễn Hoàng Tú Nam 23.09.1993 Hải Phòng 

 

8.  28 
Lê Huy Thanh Nam 30.05.1975 Hải Phòng 

 

9.  29 
Đặng Thị Thao Nữ 24.08.1981 Hải Phòng 

 

10.  30 
Nguyễn Mạnh Thắng Nam 18.03.1985 Hải Phòng 

 

11.  31 
Lương Văn Thụ Nam 06.04.1989 Hải Phòng 

 

12.  32 
Vũ Đức Thuần Nam 19.10.1983 Thái Bình 

 

13.  33 
Nguyễn Hải  Thùy Nữ 29.02.1988 Hải Dương 

 

14.  34 
Phạm Thị Thư Nữ 28.01.1986 Hải Phòng 

 

15.  35 Bùi Hữu Trang Nam 29.09.1986 Hải Phòng 
 

16.  36 
Lê Thị Huyền Trang Nữ 31.08.1992 Hải Phòng 

 

17.  37 
Đỗ Kim Truyền Nam 16.05.1972 Hải Phòng 

 

18.  38 Hoàng Xuân Trường Nam 16.08.1987 Hà Nội 
 

19.  39 
Đồng Tố Uyên Nữ 13.04.1993 Hải Phòng 

 

20.  40 
Vũ Tiến Việt Nam 24.10.1984 Hải Phòng 

 

                                                                                   

                                                                                       VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH 

 
                                                                                                                                                        Đã ký 

 
 

                                                                                                                              PGS.TS. LÊ VĂN HỌC 

 

 



 

 


